
2 27/12/2021 Nghĩa Trung Hào Huyền Quân, Ninh Tuyên Phương Toán Chang Hường Chiêm Yên Biên 2

3 28/12/2021  Văn Bàn Huy Hường Luật, Hưng Thương Vui Lưu Oát Giao Huyền Đại Tiên 3

4 29/12/2021 Hương Linh Hiếu Vân Tuấn, Cảnh Sáng Viện Khuấn Chiến Thuý Kiều Tuyến Vân 4

5 30/12/2021 Văn Trung Nam Huyền Luật, Nhung Tuyên Hồng Cói Dung Xuyến Huỳnh Đại Tiên 5

6 31/12/2021 Nghĩa Hưng Niêm Thiệp Tuấn, Cảnh Uyên Huyền Dâng Loan Thuý Huyền Tuyến Nam 6

7 1/1/2022 Hương Lan Huân Hồng Loan Quân, Hưng Anh Nhâm Toán Oát Giao Kiều Yên Vân,Tiên 7

CN 2/1/2022 Nghĩa Tiêm Tùng Thắng Hường Ninh, Luật Quyết Phương Dâng Chang Xuyến Huỳnh Thiện Phượng,Nam CN

2 3/1/2022 Hương Huệ Nhật Ngọc Vân Quân, Cảnh Tuyên Hồng Toán Dung Hường Chiêm Tuyến Tiên 2

2 27/12/2021
Dũng Nhất Đơi Lưu Quang-Thu Trung,Tuấn Huy

Trưởng Chiến Tiến
Hưng Bs: Hiếu

Sen,Hiền

3 28/12/2021
Oanh Tiên Thông Tiến Quang-Thu Trung,Ninh Vân

Luật Huy Tiến
Hưng Bs: Hưng

Diễn,Cẩu

4 29/12/2021
Ngần Trưởng Đơi Lưu Quang-Thu Trung,Tuấn Thắng

Cường Chiến Lợi
Hưng Bs: Hiếu

Hiền,Tâm

5 30/12/2021
Điệp Cường Thông Tiến Quang-Thu Trung,Ninh Vân

Quân Huy Tiến
Hưng Bs: Hiếu

Diễn,Cẩu

6 31/12/2021
Dũng Sơn Đơi Lưu Quang-Thu Huân,Ninh Huy

Cường Lợi Lợi
Hưng Bs: Hiếu

Sen,Hiền

7 1/1/2022 Oanh
Tiên Thông Tiến

Quang-Thu Huân,Tuấn Nam
Trưởng Chiến Tiến 

Hưng Diễn,Cẩu

CN 2/1/2022
Điệp Lợi Nhất Đơi Lưu

Quang-Thu Huân,Tuấn Huy
Luât Lợi

Hưng Hiền,Tâm

2 3/1/2022
Ngần Chiến Trưởng Đơi Lưu

Quang-Thu Huân,Ninh Thắng
Trưởng Tiến

Hưng Diễn,Cẩu

Bùi Thị Hương Sin Đức Văn

SỞ Y TẾ HÀ GIANG LỊCH THƯỜNG TRỰC

BỆNH VIỆN ĐKKV HSP     Từ ngày 27/12/2021 - 02/01/2022

    Phần I: Thường trực khối lâm sàng

Thứ
Ngày/  

tháng/năm

Họ tên, chức vụ người trực

Thứ

K. HSCC K. Ngoại K. P/Sản K. Nội

Trực 

LĐ

Bác sĩ Điều dưỡng

Hệ nội
Cấp 

cứu

Hệ 

ngoại

Trực 

phụ
K. KB

    Phần II: Thường trực khối cận lâm sàng - phẫu thuật - Covid-19

K.Nhi
K.TMH - 

RHM

K. Lão 

khoa

K. 

T/Nhiễm

YDCT-

PHCN

K. 

KSNK
Bảo vệ Lái xe Dược Gây mê

Dụng cụ
B.sĩ điều 

trị

ĐD chăm 

sóc

Bs khám 

sàng lọc

Phân luồng 

tại cổng bv

Thứ
Ngày/  

tháng/năm

Họ tên, chức vụ người trực

X. 

Nghiệm
CĐHA

LẬP BẢNG Ghi chú: Khám sàng lọc ngoài giờ hành chính GIÁM ĐỐC
              do bs trực hệ nội trong ngày phụ trách.

             (đã ký)

Phẫu thuật
XQ Siêu âm

Trực dịch Covid

Bác sĩ



27/12/2021 Huệ Nga Tùng Thu Hiệp Nhu

28/12/2021 Thắng Quân Nhâm - Luân Lan Anh Thoa Nguyên

29/12/2021 Dương Linh Tùng Thu Bắc Hợp

30/12/2021 Huệ Yên Nhâm - Luân Rúm Thoa Toàn

31/12/2021 Thắng Nga Tùng Lan Anh Bắc Hương

1/1/2022 Duong Linh Nhâm- Luân Rúm Hiệp Nhu

2/1/2022 Thắng Yên Tùng Thu Bắc Nguyên

3/1/2022 Huệ Nga Nhâm - Luân L.Anh Hiệp Nhu

Phần III: 3 Phòng khám đa khoa khu vực

Ngày/  

tháng/năm

Nậm Dịch Chiến Phố Thông Nguyên

Y, Bác sĩ Điều dưỡng Y, Bác sĩ Điều dưỡngĐiều dưỡngBác sĩ


